
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THUẬN 

THẢO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lậ p - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 004 

V/v kê khai giá dịch vụ lưu trú 
NHA TRANG, ngày..23..tháng..05..năm..2026.. 

 

Kính gửi: Sở Tài Chính Khánh Hòa 

Doanh nghiệp chúng tôi tự xây dựng và kê khai giá dịch vụ lưu trú như sau: 

-Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THUẬN THẢO 

-Mã số thuế 4201725973 

-Địa chỉ trụ sở chính: 97 NGUYỄN XIỂN, TỔ 23 HÒN NGHÊ 1, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ 

-Điện thoại: 0975200979 - Số fax: 

-Tên cơ sở kinh doanh: KHÁCH SẠN THUẬN THẢO 

-Loại hạng của cơ sở kinh doanh: Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao) 

-Địa chỉ: 97 NGUYỄN XIỂN, TỔ 23 HÒN NGHÊ, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, KHÁNH HÒA, - Điện thoại: 0975200979 

Nơi đăng ký nộp thuế của cơ sở kinh doanh đăng ký giá: CHI CỤC THUẾ TP NHA TRANG 

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THUẬN THẢO gửi Bảng kê khai giá dịch vụ lưu trú và kê khai thực hiện kể từ ngày 28/05/2026 

Bảng kê khai giá gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho Bảng kê khai giá kèm theo công văn số 003- ngày 17 tháng 01 năm 2025. 

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THUẬN THẢO xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi kê khai. 

Đề nghị quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu kê khai giá của CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THUẬN THẢO theo quy định 

 

Nơi nhận: 

- Như trên: 
- Lưu. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BÙI THỊ LỆ THẢO 



 

 

 

BẢNG KÊ KHAI GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRÚ 

(Kèm theo công văn số 004 ngày 23 tháng 05 năm 2026 của CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THUẬN THẢO) 

Đơn vị tính: Đồng/phòng/ngày đêm 

 

 

Loại phòng/ Quy 

cách chất lượng 

phòng 

 

 

Số hiệu 

Phòng 

Mức giá 

kê 

khai 

trước 

liền kề 

 

Mức giá 

kê 

khai 

 

 

Ghi chú 

 

LOẠI 1-15 M2: gồm 1 

tivi, 1 giường, máy 

nước nóng, tủ gỗ, máy 

lạnh 

 

 

16; 17 

 

 

300,000 

 

 

500,000 

02 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên 

đã bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu 

trú tối đa là 02 người trong một phòng, trường 

hợp khách ở ghép thì phụ thu thêm 

50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 2-15 M2: gồm 1 

tivi, 1 giường, máy 

nước nóng, tủ gỗ, máy 

lạnh 

 

 

11; 12; 13 

 

 

300,000 

 

 

500,000 

02 người/ 1 phòng/ ngày đêm, Mức giá nêu trên 

đã bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu 

trú tối đa là 02 người trong một phòng, trường 

hợp khách ở ghép thì phụ thu thêm 

50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 2-15 M2: gồm 1 

tivi, 1 giường, máy 

nước nóng, tủ gỗ, máy 

lạnh 

 
 

 

  15 

 

 

300,000 

 

 

350,000 

02 người/ 1 phòng/ ngày đêm, Mức giá nêu trên 

đã bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu 

trú tối đa là 02 người trong một phòng, trường 

hợp khách ở ghép thì phụ thu thêm 

50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 3-22 M2 gồm 1 

tivi, 2 giường,máy 

nước nóng, máy lạnh 

 

 

    14 

 

 

500,000 

 

 

700,000 

04 người/1 phòng /ngày đêm, Mức giá nêu trên 

đã bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu 

trú tối đa là 04 người trong một phòng, trường 

hợp khách ở ghép thì phụ thu thêm 

50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 4-15 M2 gồm 

gác lửng, bếp, máy nước 

nóng 

 

 

1; 2; 3; 4;  

 

 

200,000 

 

 

400,000 

1 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 02 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000đ/người 

lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 5-15 M2: gồm 1 

tivi, 1 giường, máy 

nước nóng, tủ gỗ, máy 

lạnh 

 

 

10 

 

 

350,000 

 

 

500,000 

2người/1 phòng/ ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 02 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000đ/người 

lớn, 30.000đ/trẻ em 

LOẠI 6-Phòng 15m2, 1 

tivi, 1 giường, máy nước 

nóng, tủ gỗ, máy lạnh 

 

 

18 

 

 

350,000 

 

 

500,000 

Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, quy 

định số khách lưu trú tối đa là 02 người trong 

một phòng, trường hợp khách ở ghép thì phụ 

thu thêm 50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 7-15M2, gồm 1 

tivi, 2 giường, bếp, 

máy nước nóng, gác 

lửng 

 

 

5 

 

 

500,000 

 

 

700,000 

4 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 04 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000/người lớn, 

30.000đ/trẻ em 

LOẠI 8-15M2, gồm 1 
tivi, 2 giường, bếp, máy 
nước nóng, gác 

lửng 

 

 

7; 8 

 

 

500,000 

 

 

350,000 

4 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 04 người trong một phòng, trường hợp 



 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000/người lớn, 

30.000đ/trẻ em 

LOẠI 8-15M2, gồm 1 
tivi, 2 giường, bếp, máy 
nước nóng, gác lửng 

 

 

6 

 

 

200,000 

 

 

350,000 

 

4 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 04 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000/người lớn, 

30.000đ/trẻ em 

LOẠI 9-15M2, gồm 1 

tivi, 2 giường, bếp, máy 

nước nóng, gác lửng 

 

9 

 

 

 

0 

 

350,000 

 

4 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 04 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000/người lớn, 

30.000đ/trẻ em 

 

 
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT 

- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT 
- Bảng kê khai giá gửi kèm công văn này sẽ thay thế cho bảng kê khai giá kèm theo công văn số 003 ngày 17/01/2025 của CÔNG TY 

TNHH KHÁCH SẠN THUẬN THẢO 

 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

BÙI THỊ LỆ THẢO 



 

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THUẬN 

THẢO 
ĐỊA CHỈ: 97 NGUYỄN XIỂN, TỔ 23 HÒN NGHÊ 
1, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, T KHÁNH HOÀ 

MÃ SỐ THUẾ: 4201725973 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lậ p - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG GIÁ PHÒNG 

Thực hiện từ ngày 28 tháng 05 năm 2025 

(Theo bảng giá đã kê khai với cơ quan tài chính ngày 23 tháng 05 năm 2026 ) 

Đơn vị tính: Đồng/phòng/ngày đêm 

 

Loại phòng/ Quy 

cách chất lượng 

phòng 

 

Số hiệu 

Phòng 

 

Mức giá niêm 

yết 

 

Ghi chú 

 

LOẠI 1 - 15 M2: gồm 

1 tivi, 1 giường, máy 

nước nóng, tủ gỗ, máy 

lạnh 

 

 

16; 17 

 

 

500,000 

02 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên 

đã bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu 

trú tối đa là 02 người trong một phòng, trường 

hợp khách ở ghép thì phụ thu thêm 

50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 2 - 15 M2: gồm 

1 tivi, 1 giường, máy 

nước nóng, tủ gỗ, máy 

lạnh 

 

 

11; 12; 13 

 

 

500,000 

02 người/ 1 phòng/ ngày đêm, Mức giá nêu trên 

đã bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu 

trú tối đa là 02 người trong một phòng, trường 

hợp khách ở ghép thì phụ thu thêm 

50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 3 - 22 M2 gồm 1 

tivi, 2 giường,máy 

nước nóng, máy lạnh 

 

 

14 

 

 

700,000 

04 người/1 phòng /ngày đêm, Mức giá nêu trên 

đã bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu 

trú tối đa là 04 người trong một phòng, trường 

hợp khách ở ghép thì phụ thu thêm 

50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 4 - 15 M2 gồm 

gác lửng, bếp, máy 

nước nóng 

 

 

1; 2; 3; 4 

 

 

400,000 

1 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 02 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000đ/người 

lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 5 - 15 M2: gồm 

1 tivi, 1 giường, máy 

nước nóng, tủ gỗ, máy 

lạnh 

 

 

10 

 

 

500,000 

2người/1 phòng/ ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 02 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000đ/người 

lớn, 30.000đ/trẻ em 

LOẠI 6 - Phòng 

15m2, 1 tivi, 1 giường, 

máy nước nóng, tủ gỗ, 

máy lạnh 

 

 

18 

 

 

500,000 

Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, quy 

định số khách lưu trú tối đa là 02 người trong 

một phòng, trường hợp khách ở ghép thì phụ 

thu thêm 50.000đ/người lớn, 30.000đ/trẻ em 

 

LOẠI 7 - 15M2, gồm 1 

tivi, 2 giường, bếp, 

máy nước nóng, gác 

lửng 

 

 

5 

 

 

700,000 

4 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 04 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000/người lớn, 

30.000đ/trẻ em 



 

Loại phòng/ Quy 

cách chất lượng 

phòng 

 

Số hiệu 

Phòng 

 

Mức giá niêm 

yết 

 

Ghi chú 

 

LOẠI 8 - 15M2, gồm 1 

tivi, 2 giường, bếp, 

máy nước nóng, gác 

lửng 

 

 

6;7; 8;9;15 

 

 

350,000 

4 người/1 phòng/ngày đêm, Mức giá nêu trên đã 

bao gồm thuế GTGT, quy định số khách lưu trú 

tối đa là 04 người trong một phòng, trường hợp 

khách ở ghép thì phụ thu thêm 50.000/người lớn, 

30.000đ/trẻ em 

 

- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT 
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. 

Nếu sai cơ sở chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
Khi cần quý khách có thể liên hệ theo các số điện thoại sau, nếu cơ sở chúng tôi không thực hiện đúng bảng giá đã niêm yết: 

Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3827894 (Phòng Quản lý giá) 

Sở Du lịch: 0258.3829979 (Phòng Thanh Tra) 

Chi cục Thuế TP Nha Trang: 0258.3526181 

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa: 0258.3824376 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

BÙI THỊ LỆ THẢO 


